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         TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            HUYỆN HẬU LỘC                            Độc lập – tự do – Hạnh Phúc     

   TỈNH THANH HÓA                                    
           

Bản án số: 13/2018/HSST 

    Ngày 23/02/2018 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

_______________________ 

                  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC – TỈNH THANH HÓA 

                         

        -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

            Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà:  Ông  Nguyễn Xuân Chuyên 

           Hội thẩm nhân dân:  Ông Trịnh Tiến Thanh và bà Ngô Thị Hoài 
       

        -Thư ký phiên toà:   Nguyễn Thị Lê –  Thư ký Tòa án 

                                  Toà án nhân dân huyện Hậu Lộc. 
 

         -Đại diện VKS nhân dân huyện Hậu Lộc tham gia phiên toà: 

                         Ông Nguyễn Văn Bằng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 23/ 02 /2018  tại trụ sở Toà án nhân dân huyện  Hậu Lộc xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/2018/HSST ngày 01/02/2018, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số:13/QĐXX- HSST ngày 09/02/2018, đối với bị 

cáo:                        

        *Họ và tên:  Đồng Văn Th - Tên gọi khác : Không - Giới tính: Nam.  

 Sinh ngày 13/ 02/1971, tại xã H L, huyện  H L, tỉnh Th H. Nơi ĐKHKTT: Thôn  

7, xã H L, huyện  H L, tỉnh Th H. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc:  Kinh.Tôn 

giáo:  Không. Nghề nghiệp:  Lao động tự do. Trình độ học vấn:  12/12. Họ tên 

bố: Đồng Xuân T - Sinh năm 1937. Trú tại Thôn 7 - xã H L - Huyện H L - Tỉnh 

Th H. Họ tên mẹ:  Lưu Thị Đ - Sinh năm 1936 (đã chết). Gia đình có 05 chị em, 

bị cáo là con thứ năm.Vợ:  Vũ Thị H - Sinh năm 1975. Nghề nghiệp: Giáo viên. 

Bị cáo có 02 con, lớn nhất 21 tuổi, nhỏ nhất 14 tuổi. Tiền sự:  Không. 
 

Tiền án:  Ngày 30/6/2015, bị Tòa án nhân dân huyện H L xử phạt 09 

tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Chấp hành xong hình phạt tù 

ngày 04/02/2016.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/11/2017 đến nay, hiện đang tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an Tỉnh Thanh Hóa. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

 * Những ngƣời tham gia tố tụng:   

                            * Ngƣời bị hại: 

              Anh   Lê Đăng Kh - sinh năm 1991 (có mặt) 
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              Địa chỉ: Thôn  Ph Đ,  xã Th D, huyện Th H,  Th H.   
 

                             * Ngƣời làm chứng:      

              1.Ông  Đồng Văn D - sinh năm 1958 (vắng mặt) 

              Địa chỉ: Thôn 7,  xã H L, huyện H L, tỉnh Th H.   

               2. Chị  Phạm Thị H- Sinh năm 1976 (vắng mặt) 

              3.Ông  Phạm Văn N - sinh năm 1959 (vắng mặt) 

              Cùng địa chỉ: Thôn 6,  xã H L, huyện H L, tỉnh Th H.   
 

                                             NỘI DUNG VỤ ÁN 

            

          Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   
 

Khoảng 8h30 phút ngày 20/11/2017, Đồng Văn Th - Sinh năm 1971 ở 

Thôn 7 - xã H L đi bộ một mình đến nhà anh Phạm Văn N ở thôn 6 - xã H L để 

ăn sáng,  trong lúc đang ngồi ăn sáng thì  Đồng Văn Th quan sát thấy đối diện 

bên kia đường,  trên hè trước cửa quán nhà anh Nguyễn Văn Đ ở Thôn 7 – Xã H 

L có 01 hộp nhựa màu vàng hình chữ nhật, kích thước khoảng 30 x 20 cm, Đồng 

Văn Th  biết trong hộp có chiếc máy thủy bình  của công nhân đang thi công 

tuyến đường Tỉnh lộ 526 đoạn ngã tư xã H L, dùng để quan trắc thi công công 

trình giao thông. Quan sát không thấy có ai trông coi nên Đồng Văn Th nảy sinh 

ý định  trộm cắp. Thực hiện ý định trên Đồng Văn Th đi bộ sang bên đường đến 

gần chiếc hộp màu vàng, Thiện lấy chiếc túi ni lông màu đen bên cạnh, rồi lén 

lút bỏ chiếc hộp vào trong túi ni lông, sau đó đi về hướng cây xăng xã H L rồi đi 

vào làng. Thấy ông Đồng Văn D người cùng thôn, Đồng Văn Th đi vào nhà ông 

D để xin khế, sau đó Th cầm chiếc hộp đi vào trong sân rồi nói với ông D: “Cho 

em gửi cái túi ”. Thấy ông D không nói gì, Đồng Văn Thiện đem chiếc hộp vào 

trong bếp cất giấu trong tủ gỗ, khi quay ra Thiện lại nói với ông D: “Chiều em 

quay lại em lấy”. Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày Đồng Văn Th nhận thức 

được hành vi sai trái của mình, nên đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hậu Lộc đầu thú. Sau khi không thấy Đồng Văn Th quay lại, nên ông 

Đồng Văn D đã mở chiếc hộp nhựa ra xem, thì thấy bên trong có một chiếc máy 

thủy bình, biết là tài sản do Th trộm cắp nên ông Đồng Văn D đã báo cáo và 

giao nộp lại chiếc máy thủy bình cho Công an lúc khoảng 18h30 phút cùng 

ngày. 

Quá trình điều tra xác định chiếc máy thủy bình mà Đồng Văn Th trộm 

cắp là của anh Lê Đăng Kh, là cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây 

dựng Sơn Đào ở xã Y  Tr - Huyện Y Đ - Tỉnh Th  H. 
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       Ngày 21/11/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hậu Lộc đã ra quyết 

định trưng cầu định giá tài sản 01 chiếc máy thủy bình nhãn hiệu NIKON Japan 

AC-2S màu xám do Đồng Văn Th trộm cắp. 

       Tại bản kết luận số 45/KL-HĐĐGHS  ngày 23/11/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện H L kết luận:  01 chiếc 

máy thủy bình nhãn hiệu NIKON có trị giá là 3.960.000đồng (Ba triệu chín 

trăm sáu mươi ngàn đồng). 

Ngày 05/01/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hậu Lộc đã trả lại 

chiếc máy thủy bình nhãn hiệu NIKON  Japan  AC-2S màu xám cho anh Lê 

Đăng Kh là chủ sở hữu hợp pháp. 

Trong vụ án này có ông Đồng Văn D, là người cho Đồng Văn Th gửi 

chiếc máy thủy bình trong nhà, nhưng do ông Đồng Văn D không biết đó là tài 

sản trộm cắp nên đã cho Th gửi lại, đến khi không thấy Đồng Văn Th đến lấy thì 

ông Đồng Văn D mới mở ra xem và đã kịp thời báo cáo rồi giao nộp chiếc máy 

thủy bình cho Công an. Vì vậy, không xem xét xử lý về hình sự đối với ông 

Đồng Văn D. 

Tại bản Cáo trạng số 14/CTr- KSĐT  ngày 01/02/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hậu Lộc truy tố  bị cáo  Đồng Văn Th về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự (năm 1999).  

        Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hậu Lộc giữ nguyên 

quan điểm như  Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử  áp dụng:  

       * Khoản 1 Điều 138; Điểm  p khoản 1, khoản 2  Điều 46;  Điểm g khoản 1 

Điều 48;  Điều 33 Bộ luật hình sự (năm 1999).  
                     

         *Xử phạt:  Bị cáo  Đồng Văn Th  từ 09 đến 12 tháng tù, hạn tù tính ngày 

20/11/2017.                                                          
                                                        

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
   

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ  các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
      

             [1]  Xét về hành vi:  Lời khai của  bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp 

với lời nhận tội tại phiên toà, lời khai của người bị hại về thời gian, địa điểm và 

tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt, có đủ cơ sở để kết luận: Hồi 8h 30 phút ngày 

20/11/2017, Đồng Văn Th đã lén lút trộm cắp chiếc máy thủy bình nhãn hiệu 

NIKON của anh Lê Đăng Kh, sinh năm 1991 ở huyện Th H, tỉnh Th H, đang thi 

công đường tỉnh lộ 526 đoạn qua thôn 7, xã H L, huyện H L, tỉnh Th H, trị giá 

3.960.000đ ( Ba triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng). 
 



 4 

 Như vậy Cáo trạng số 14/CTr- KSĐT  ngày 01/02/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hậu Lộc truy tố  bị cáo Động Văn Th  về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự (năm 1999) là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 
 

 

[2] Xét tính chất, mức độ vụ án thấy rằng:   

Tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của  bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của công dân, xâm hại đến 

trật tự quản lý xã hội, do vậy cần phải xử lý bị cáo mức án nghiêm khắc, tương 

xứng với hành vi và hậu quả mà  bị cáo đã gây ra, nhằm cải tạo bị cáo trở thành 

người lương thiện và làm bài học giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. 
       

           [3]  Xét về đặc điểm nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự với bị cáo thấy rằng: 
          

          Trước khi phạm tội bị cáo đã có một tiền án, ngày 30/6/2015 bị Tòa án 

nhân dân huyện Hậu Lộc xử phạt 09 tháng tù về tội chống người thi hành công 

vụ mới chấp hành xong hình phạt tù ngày 04/02/2016, chưa được xãa án tích, 

nên lần phạm tội này bị cáo phải chịu một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự là  "Tái phạm"   theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS (năm 1999). 

          Sau khi phạm tội bị cáo đã tự nguyện ra đầu thú và thành khẩn khai báo và 

ăn năn hối cải, nên bị cáo đều được hưởng các tình tiết giàm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS (năm 1999).                  

         Căn cứ tính chất mức độ phạm tội của bị cáo và  đặc điểm nhân thân cùng 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét thấy cần thiết phải cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, để cải tạo và giáo dục 

bị cáo trở thành người dân lương thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội sau 

này. 
        

          [4] Về trách nhiệm dân sự:   Người bị hại đã nhận lại tài sản, trong quá 

trình điều tra cũng như tại phiên tòa  không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét 

xử miễn xét. 
         

 

          Buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

                           Vì các lẽ trên:  

                                                   QUYẾT ĐỊNH 
         

        *Tuyên bố:  Bị cáo Đồng Văn Th phạm tội  “Trộm cắp  tài sản”.  
                  

         *Áp dụng:  Khoản 1 Điều138; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điểm g 

khoản 1 Điều 48; Điều 33 Bộ luật hình sự (năm 1999).  
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          Điều 331 ; 333 ; 337 Bộ luật tố tụng hình sự (năm 2015)   

       * Điểm a  khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 về án phí và Lệ phí Tòa án.   
                    

           *.Xử phạt:  Bị cáo  Đồng Văn Th 09 (chín) tháng tù, hạn tù tính ngày 

20/11/2017. 
 

           *Về án phí:  Buộc bị cáo  Đồng Văn Th phải nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 
        

            *Về quyền kháng cáo:  Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Viện kiểm sát có quyền kháng 

nghị bản án theo quy định của pháp luật.                                                                   
                                                                                 

                                                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Nơi nhận                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
  - VKSND huyện Hậu Lộc; 

  - Công an huyện Hậu Lộc; 

  - TAND tỉnh Thanh Hoá; 

  - Bị cáo,  bị hại; 

  - Cơ quan THA huyện; 

  - Lưu hồ sơ.                                                   Nguyễn Xuân Chuyên 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


